PHỤ LỤC
CÔNG VIỆC VÀ DỰ KIẾN HỆ SỐ LƯƠNG HĐLĐ KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 
(Kèm theo Thông báo số 46 /TB-CAT  ngày 05/5/2025 của Công an tỉnh)
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	Công việc
	
Số lượng
	

Trình độ
	[bookmark: _GoBack]Mức lương dự kiến
	Ghi chú

	
	
	
	
	Hệ số lương
	Phụ cấp công vụ (%)
	Phụ cấp QPAN
 (%)
	

	1
	Tham mưu, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính
	02
	Trung cấp trở lên
	*
	25
	30
	* Đại học: 2,34; cao đẳng: 2.10; Trung cấp: 1,86

	2
	Cấp dưỡng
	62
	Không
	1.0
	25
	30
	Biết nấu ăn

	3
	Lái xe
	1
	B2 trở lên
	2.05
	25
	30
	

	4
	Y tế
	10
	Trung cấp trở lên
	*
	25
	30
	* Đại học: 2,34; cao đẳng: 2.10; Trung cấp:1,86

	5
	Quản lý học viên và quản lý giáo dục nghề nghiệp
	4
	Chứng chỉ trở lên
	*
	25
	30
	* Đại học: 2,34; cao đẳng: 2.10; Trung cấp:1,86; sơ cấp: 1.65

	6
	Vệ sinh khu vực sử dụng chung, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh ở cơ quan, đơn vị
	3
	Không
	1.0
	25
	30
	Có sức khoẻ tốt



    Ghi chú: Bằng cấp, chứng chỉ phải phù hợp với công việc ký kết.













